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1
Vật liệu học 

(CCK,CTM,BCN1,CKL1,CTK1)
0211001194 64 1 Tự luận 90 3 20/04/2021 13 H 00 F2.1 - 02

2
Vật liệu học 

(CCK,CTM,BCN1,CKL1,CTK1)
0211001194 42 2 Tự luận 90 3 20/04/2021 13 H 00 C3.1 - 02

3
Vật liệu học 

(CCK,CTM,BCN1,CKL1,CTK1)
0211001194 32 3 Tự luận 90 3 20/04/2021 13 H 00 C3.1 - 03

4 An toàn điện (ĐCN,ĐĐT,CĐT1,TĐH) 0211001286 37 Tự luận 90 3 20/04/2021 13 H 00

5 Mỹ thuật trang phục (CNM1) 0211001321 2 Tự luận 90 3 20/04/2021 13 H 00

6
Thương phẩm và an toàn thực phẩm 

(KBL1)
0211002394 6 Tự luận 90 3 20/04/2021 13 H 00

7 Logistics cơ bản (LGT1) 0211001795 5 Tự luận 90 3 20/04/2021 13 H 00

8 Marketing du lịch (QNH1) 0211002393 7 Tự luận 90 3 20/04/2021 13 H 00

9 Nghiệp vụ văn phòng (QKS1) 0211002280 1 Trắc nghiệm 60 3 20/04/2021 13 H 00

1
Nhiệt động kỹ thuật 

(CNL,KML,LĐL1,VSL)
0211001969 64 1 Tự luận 90 3 20/04/2021 15 H 30 F2.1 - 02

2
Nhiệt động kỹ thuật 

(CNL,KML,LĐL1,VSL)
0211001969 44 2 Tự luận 90 3 20/04/2021 15 H 30

3 Tổng quan du lịch và khách sạn (KBL1) 0211002283 1 Tự luận 90 3 20/04/2021 15 H 30

4
An toàn lao động 

(CCK,CTM,BCN1,CKL1,CTK1)
0211000949 37 Trắc nghiệm 60 3 20/04/2021 15 H 30

5 An toàn lao động (CNM1) 0211001320 1 Trắc nghiệm 60 3 20/04/2021 15 H 30

6 Tổng quan về du lịch (QKS1,QNH1) 0211002277 5 Trắc nghiệm 60 3 20/04/2021 15 H 30

1

Giáo dục chính trị

(ĐCN,CĐT1,NNA1,TĐH,ĐĐT,KTD1,QK

S1,QNH1,QTD1,LGT1,TCD1,CNL,KXD1

,QXD1,LĐL1,KML, VSL)

0211001967 85 Tự luận 90 5 22/04/2021 13 H 00 F2.1 - 03

2
Cơ sở dữ liệu (CMT1,LTM,QTM1,TKW1, 

ĐHĐ1)
0211000939 47 Tự luận 90 5 22/04/2021 13 H 00

3 Nguyên phụ liệu dệt may (CNM1) 0211000113 1 Trắc nghiệm 60 5 22/04/2021 13 H 00

4 Dinh dưỡng lý thuyết (KBL1) 0211002285 3 Tự luận 90 5 22/04/2021 13 H 00

5 Kỹ thuật lập trình (CMT1,QTM1) 0211000943 20 Tự luận 90 5 22/04/2021 15 H 30

6 Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại (TMĐ1) 0211001817 7 Tự luận 90 5 22/04/2021 15 H 30

7 Vẽ kỹ thuật (KXD1,QXD1) 0211002006 19 Tự luận 90 5 22/04/2021 15 H 30

8 Nghe (NNA1) 0211001256 11 Tự luận 60 5 22/04/2021 15 H 30 C2.1 - 03

1
Vẽ kỹ thuật 

(CCK,CTM,BCN1,CKL1,CTK1)
0211002138 73 Tự luận 120 6 23/04/2021 07 H 30 H1.2 - 02

2 Ngữ pháp Tiếng Anh 1 (NNA1) 0211001997 10 Trắc nghiệm 60 6 23/04/2021 10 H 00

3 Quản trị học (QTD1) 0211002048 6 Trắc nghiệm 60 6 23/04/2021 10 H 00

4 Nguyên lý kế toán (KTD1,TCD1) 0211002018 3 Trắc nghiệm 60 6 23/04/2021 10 H 00

Khoa CNTT

1
Tin học (LTM,CMT1,QTM1,TMĐ1, 

TKW1,ĐHĐ1,TKĐ)
0211002028 41 Thi trên máy tính 90 3 20/04/2021 08 H 30 H1.3 - 03

2
Phần cứng và mạng máy tính 

(LTM,TKW1,ĐHĐ1)
0211000945 13 Thi trên máy tính 60 3 20/04/2021 10 H 30

3 Thiết kế đồ họa với Corel Draw (TKĐ) 0211001806 12 Thi trên máy tính 90 3 20/04/2021 10 H 30

4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (TMĐ1) 0211000940 6 Thi trên máy tính 90 3 20/04/2021 10 H 30

1 Kỹ năng mềm (20C1; 20C3; 20C5; 20C6) 0211001972 299 Tự luận 30 7 24/04/2021 15 H 30 F2.1 - 03

Các môn Tiểu luận

F2.1 - 03

F2.1 - 03

H1.3 - 03 

H1.2 - 02

C3.1 - 03

C3.1 - 02

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng  04  năm  2021

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG - KHÓA 2020 (C1)

( TỪ 19/04/2021 ĐẾN 24/04/2021 )

F2.1 - 03

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 



1 Quay phim - chụp ảnh KTS (TKĐ) 0211001807 15

2 Ý tưởng sáng tạo (TKĐ) 0211001858 30

SV liên hệ GVBM để biết thời gian
 nộp bài tiểu luận


